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Chủ đề/bài
	Các cấp độ tư duy
	Tổng số câu- Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	- Biết được hôn nhân là gì?

- Biết được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta
	
	
	- Hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm
	
	 
	 
	
	 

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	3
1,5
      15 
	
	
	1

2,0

20
	 
	 
	 
	
	Số câu:4
Số điểm:
3,5= 35% 

	2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	
	
	- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.


	
	
	
	
	
	 

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: %
	
	
	2
1,0
10
	
	
	 

	 
	
	Số câu: 2
Số điểm: 

1,0=10% 

	3.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	 -Liên hệ bản thân


	 

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	
	
	
	
	
	
	 
	1

1
10
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0=10% 

	4.Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	- Biết được thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
	
	
	
	
	- Thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	1

0,5

5
	
	
	
	
	1

2

20
	 
	 
	Số câu: 2
Số điểm: 2,5=25% 

	5.Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
	
	-Nêu được thế nào là sống có đaọ đức 
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: %
	
	1

2,0

20
	
	
	
	
	 
	 
	Số câu: 1
Số điểm: 2,0=20% 

	T số câu: 

T số điểm: 

Tỉ lệ: %
	5
4
40%


	3
3

30%


	1

2

20%
	1

1
10%


	T.Số câu:10

T.Số điểm: 10=100% 
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 Đ) Chọn phương án đúng nhất ( Mỗi câu đúng được 0,5đ)

Câu 1: Kết hôn trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?
A. Việc kết hôn do hai gia đình quyết định và tổ chức kết hôn tại gia đình.

B. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định và tổ chức đám cưới.

C. Việc kết hôn do nhà thờ cho phép và làm lễ kết hôn tại nhà thờ.

D. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định và được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 2: Ý kiến nào dưới đây là đúng với trường hợp lấy vợ, lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật?
A. Không nên yêu sớm vì có thể dẫn đến sinh con hoặc kết hôn sớm.

B. Kết hôn sớm và mang thai sớm sẽ có hại cho sức khỏe của mẹ và con.

C. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới mang lại hạnh phúc cho gia đình.

D. Nam, nữ đủ tuổi theo quy định pháp luật sẽ tự quyết định hôn nhân của mình.

Câu 3: Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định nam, nữ được kết hôn ở độ tuổi nào dưới đây?
A. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 


B. Nam 20 tuổi trở lên và nữ 18 tuổi trở lên.

C. Nam và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên. . 


D. Nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 4 : Theo em, trong các quyền sau đây, quyền nào là quyền lao động?
        
A. Quyền sở hữu tài sản;



B. Quyền tự do kinh doanh;
C. Quyền sử dụng đất;
                      
D. Quyền thuê mướn lao động.
Câu 5: Hành vi nào sau đây của người lao động vi phạm quyền lao động? 
A. Kéo dài thời gian thử việc;       
B. Không đóng bảo hiểm cho người lao động;
  
C. Không trang bị bảo hộ cho người lao động;
D. Tự ý bỏ việc không báo trước.
Câu 6: Việc làm nào sau đây là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. Tham gia tuyên truyền chính sách của nhà nươc.

B. Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.

C. Tham gia lao động công ích.

D. Gửi đơn kiến nghị lên HĐND xã về việc sửa chữa đoạn đường bị hỏng trong xóm.

II. TỰ LUẬN: (7,0Đ)

Câu 1: (2,0 đ) Thế nào là sống có đaọ đức?
Câu 2: (2,0 đ) Theo em, việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với bản thân và gia đình của họ?
Câu 3: (2,0 đ)  Hãy nêu một số việc công dân có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?(nêu ít nhất 4 việc cần làm)
Câu 4: (1,0 đ)  Có bạn cho rằng bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của các chú bộ đội, học sinh còn nhỏ, chưa có nhiệm vụ đó. Em có tán thành ý kiến của các bạn đó không? Vì sao?
          ------------------------------------- Hết -------------------------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.TN

3Đ
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D
B
D

B
D
D

	3Đ


	II.TL 

7 Đ
Câu 1
	Sống có đaọ đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung; biết giải uyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì để thực hiện mục tiêu đó.
	2Đ


	Câu 2
	· Đối với bản thân:
+ Sinh con sớm trong khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

+ Cản trở sự tiến bộ của bản thân.

· Đối với gia đình:

+ Đời sống gia đình khó khăn.

+ Cha mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm giáo dục con.
	2Đ


	Câu 3
	· Trực tiếp tham gia các công việc quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
· Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của 1 cơ quan nhà nước.
· Đóng góp ý kiến với môt cơ quan nhà nước về công việc của họ.
· Đề xuất biện pháp an toàn giao thông.
	2Đ

	Câu 3
	· Không tán thành ý kiến của bạn đó.
· Vì: 

+ Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của tất cả mọi công dân, trong đó có học sinh.

+ Bảo vệ Tổ quốc  không chỉ là trực tiếp cầm súng đánh giặc, mà còn những nhiệm vụ khác như xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
+ Học sinh vẫn có trách nhiệm và có thể làm những việc vừa sức để đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
	1Đ



